
SỞ GDĐT QUẢNG NAM 
 

PHÂN CÔNG SOẠN BÀI GIẢNG E-LEARNING 
NĂM HỌC 2021-2022 - Cấp THCS 

(Theo Kế hoạch số: 2015/KH-SGDĐT, ngày 21/9/2021)               
1.​ Phòng GDĐT Bắc Trà My 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §1. Thu thập số liệu thống kê, tần số. 7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 29: An toàn khi sử dụng điện. 7 Vật lí 

3​  Bài 35: Ếch đồng 7 Sinh học 

4​  Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Chỉ dạy các câu tục 
ngữ 1, 2, 3, 5, 8). 7 Ngữ văn 

5​  Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. 7 Ngữ văn 

6​  Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) (Tiết 1) 7 Lịch sử 

7​  Bài 35.  Khái quát châu Mỹ. 7 Địa lí 

8​  Unit 9: AT HOME AND AWAY- Lesson 1:  A1 7 Tiếng Anh 

9​  Unit 13: ACTIVITIES  - Lesson 4:  B3 7 Tiếng Anh 

10​  Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng 7 Công 
Nghệ_NN 

11​  Cuộc sống quanh em 7 Mĩ thuật 

12​  
Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa 

7 Âm nhạc 

13​  §1. Mở đầu về phương trình 8 Toán (ĐS) 

14​  §2. Định lý đảo và hệ quả định lý Talet 8 Toán (HH) 

15​  Bài 24: Tính chất của oxi 8 
Hóa học 

16​  Bài 34: Vitamin và muối khoáng 8 Sinh học 

17​  
Nhớ rừng 

8 
Ngữ văn 

18​  Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 8 Lịch sử 

19​  Chủ đề 10: Các miền địa lí tự nhiên - Bài 42 8 
Địa lí 

20​  Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS 8 
GDCD 

21​  Unit 9: A FIRST- AID  COURSE -Lesson 1: Getting started +  
LISTEN AND READ 8 Tiếng Anh 

22​  Chủ đề: Vai trò của điện năng, an toàn điện - Vai trò của điện năng, 
An toàn điện 8 Công 

nghệ-CN 

23​  Tỉ lệ cơ thể người -Tiết 27: Tạo đặc điểm nhân vật theo chủ đề gia 
đình 8 Mĩ thuật 



24​  §1. Căn bậc hai 9 Toán (ĐS) 

25​  Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng điện từ. 9 Vật lí 

26​  Bài 31. Công nghệ tế bào 9 Sinh học 

27​  Phép phân tích và tổng hợp 9 Ngữ văn 

28​  Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong 
những năm 1919-1925 9 Lịch sử 

29​  Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ  9 Địa lí 

30​  Unit 6: THE ENVIRONMENT-Lesson 1: Getting started + Listen & 
Read 9 Tiếng Anh 

 
2.​ Phòng GDĐT Nam Trà My 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §1,2.CĐ: Khái niệm biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số 7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 41: Chim bồ câu 7 Sinh học 

3​  Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 7 Ngữ văn 

4​  Liệt kê   7 Ngữ văn 

5​  Bài 41. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ  7 Địa lí 

6​  Unit 9: AT HOME AND AWAY Lesson 5: Language focus 3 7 Tiếng Anh 

7​  Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng 7 Công 
Nghệ_NN 

8​  Cuộc sống quanh em (tt) 7 Mĩ thuật 

9​  BẬT NHẢY: - Ôn Nhảy "bước bộ" trên không; trò chơi "Nhảy vượt 
rào tiếp sức" 7 Thể dục 

10​  §6. Đối xứng trục 8 Toán (HH) 

11​  Bài 28: Không khí, sự cháy  8 Hóa học 

12​  Bài 45: Dây thần kinh tuỷ 8 Sinh học 

13​  Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 8 Ngữ văn 

14​  Tổng kết phần Văn 8 Ngữ văn 

15​  Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. 8 Lịch sử 

16​  Chủ đề 10: Các miền địa lí tự nhiên - Bài 43 8 Địa lí 

17​  Bài 20: Hiến pháp nước CH XHCN Việt Nam 8 GDCD 

18​  Unit 10:  RECYCLING - Lesson 5: Write 8 Tiếng Anh 

19​  Đồ dùng loại điện cơ. Quạt điện 8 Công 
nghệ-CN 

20​  Sơ lược mĩ thuật phương Tây thế kỉ XIX - XX - Tiết 30: Tìm hiểu sơ 
lược về trường phái Ấn tượng 8 Mĩ thuật 

21​  §6§7. Biến đổi đơn  giản  biểu  thức  chứa  căn  thức  bậc hai  9 Toán (ĐS) 

22​  §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn 9 Toán (HH) 



23​  Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 9 Vật lí 

24​  Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái 9 Sinh học 

25​  Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý  9 Ngữ văn 

26​  Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 9 Lịch sử 

27​  Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tt) 9 Địa lí 

28​  Unit 7: SAVING ENERGY - Lesson 3: Read 9 Tiếng Anh 

 
3.​ Phòng GDĐT Đông Giang 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §2. Bảng “Tần số” các giá trị của dấu hiệu 7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư 7 Sinh học 

3​  Tìm hiểu chung về văn nghị luận 7 Ngữ văn 

4​  Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) (Tiết 2) 7 Lịch sử 

5​  Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mỹ. 7 Địa lí 

6​  Unit 9: AT HOME AND AWAY- Lesson 2:  A 2,3 7 Tiếng Anh 

7​  Bài 20. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản 7 Công 
Nghệ_NN 

8​  Vẽ tĩnh vật có hai vật mẫu 7 Mĩ thuật 

9​  Học hát : Bài Ca -chiu –sa 7 Âm nhạc 

10​  §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 8 Toán (ĐS) 

11​  §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. 8 Toán (HH) 
12​  Bài 25: Sự oxi hóa- phản ứng hóa hợp- ứng dụng của  oxi 8 Hóa học 
13​  Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần 8 Sinh học 
14​  Ông đồ 8 Ngữ văn 

15​  Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) 8 Lịch sử 

16​  Chủ đề 9: Khí hậu và sông ngòi Việt Nam - Bài 33 8 Địa lí 
17​  Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại. 8 GDCD 
18​  Unit 9: A FIRST- AID  COURSE -Lesson 6:  Language Focus 1,3,4 8 Tiếng Anh 

19​  Vật liệu kĩ thuật điện. 8 Công 
nghệ-CN 

20​  §2 Căn bậc hai và hằng đẳng thức  9 Toán (ĐS) 

21​  §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng. 9 Toán (ĐS) 

22​  §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai. 9 Toán (ĐS) 

23​  Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa. 9 Vật lí 

24​  Bài 32. Công nghệ gen 9 Sinh học 

25​  Luyện tập phân tích và tổng hợp 9 Ngữ văn 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-41-moi-truong-va-cac-nhan-to-sinh-thai.jsp


26​  Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời 9 Lịch sử 

27​  Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tt) 9 Địa lí 

28​  Unit 6: THE ENVIRONMENT  -Lesson 3: Read 9 Tiếng Anh 

 
4.​ Phòng GDĐT Nam Giang 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §4. Số trung bình cộng  7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát 7 Sinh học 

3​  Rút gọn câu 7 Ngữ văn 

4​  Sống chết mặc bay 7 Ngữ văn 

5​  Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)  (Tiết 1) 7 Lịch sử 

6​  Bài 61. Thực hành - Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu 
Âu. 7 Địa lí 

7​  Unit 9: AT HOME AND AWAY Lesson 4: B3 7 Tiếng Anh 

8​  Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng 7 Công 
Nghệ_NN 

9​  Trang trí và ứng dụng trong đời sống 7 Mĩ thuật 

10​  BẬT NHẢY: - Ôn Nhảy "bước bộ" trên không, Chạy đà (tự do) 
nhảy xa kiểu "ngồi". 7 Thể dục 

11​  §4. Phương trình tích 8 Toán (ĐS) 

12​  §5. Diện tich hình thoi 8 Toán (HH) 

13​  Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng phân hủy 8 Hóa học 

14​  Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh 8 Sinh học 

15​  Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh 8 Ngữ văn 

16​  Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng 
bào miền núi cuối thế kỉ XIX. 8 Lịch sử 

17​  Chủ đề 7: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam. Vùng 
biển Việt Nam - Bài 24 8 

Địa lí 

18​  Bài 19: Quyền tự do ngôn luận 8 GDCD 
19​  Unit 10:  RECYCLING - Lesson 4: Read 8 Tiếng Anh 

20​  Đồ dùng loại điện - nhiệt 8 Công 
nghệ-CN 

21​  Sơ lược mĩ thuật phương Tây thế kỉ XIX - XX -Tiết 29: Mô phỏng  
tác phẩm của họa sĩ Vincent Van Gogh 8 

Mĩ thuật 

22​  §4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. 9 Toán (ĐS) 

23​   §1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 9 Toán (HH) 
24​  Silic. Công nghiệp silicat 9 Hóa học  

25​  Bài 35. Ưu thế lai 9 Sinh học 



26​  Nghị luận về sự việc hiện tượng và đời sống  9 Ngữ văn 

27​  Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935 9 Lịch sử 

28​  Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long  9 Địa lí 

29​  Unit 7: SAVING ENERGY -Lesson 1: Getting started + Listen & 
Read 9 Tiếng Anh 

 
5.​ Phòng GDĐT Tây Giang 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 
1​  §4. Đơn thức đồng dạng 7 Toán (ĐS) 
2​  Bài 48: Đa dạng của lớp thú. Bộ thú huyệt, bộ thú túi 7 Sinh học 
3​  Câu đặc biệt 7 Ngữ văn 
4​  Bài 44.  Kinh tế Trung và Nam Mỹ.  7 Địa lí 
5​  Unit 10: HEALTH AND HYGIENE Lesson 4:  B3-4 7 Tiếng Anh 

6​  Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng 7 Công 
Nghệ_NN 

7​  Giao thông 7 Mĩ thuật 
8​  BÀI TD VỚI CỜ: - Học động tác vươn thở; tay; chân. 7 Thể dục 
9​  §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 8 Toán (ĐS) 
10​  Bài 37: Axit –bazo - muối 8 Hóa học 
11​  Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng 8 Sinh học 
12​  Khi con tu hú  8 Ngữ văn 

13​  Ôn tập phần Đọc hiểu  8 Ngữ văn 

14​  Chủ đề 9: Khí hậu và sông ngòi Việt Nam - Bài 32 8 Địa lí 
15​  Unit 11:  TRAVELLING  AROUND VIETNAM - Lesson 4: Read 8 Tiếng Anh 

16​  Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà. 8 Công 
nghệ-CN 

17​  Tỉ lệ mặt người - Tiết 33: Tập vẽ chân dung theo tỉ lệ cơ bản 8 Mĩ thuật 
18​  Hàm số bậc nhất 9 Toán (ĐS) 
19​  §2.Đường kính và dây của đường tròn. 9 Toán (HH) 
20​  Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 9 Hóa học  
21​  Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật 9 Sinh học 
22​  Những ngôi sao xa xôi  9 Ngữ văn 

23​  Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà 9 

Lịch sử 

24​  Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 9 GDCD 
25​  Unit 8: CELEBRATIONS -  Lesson 3: Read 9 Tiếng Anh 

 
6.​ Phòng GDĐT Phước Sơn 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 
1​  §3. Đơn thức 7 Toán (ĐS) 
2​  Bài 46. Thỏ 7 Sinh học 
3​  Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận. 7 Ngữ văn 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-44-anh-huong-lan-nhau-giua-cac-sinh-vat.jsp


4​  Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. 7 Địa lí 
5​  Unit 10: HEALTH AND HYGIENE Lesson 3:  B1-2 7 Tiếng Anh 

6​  Bài 26.  Trồng cây rừng 7 Công 
Nghệ_NN 

7​  Cuộc sống quanh em (tt) 7 Mĩ thuật 

8​  BẬT NHẢY: Ôn Nhảy "bước bộ" trên không;  Chạy đà (tự do) nhảy 
xa kiểu "ngồi" 7 Thể dục 

9​  §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 8 Toán (ĐS) 

10​  §3. Diện tích tam giác 8 Toán (HH) 

11​  Bài 33: Điều chế khí hidro- phản ứng thế 8 Hóa học 

12​  Bài 47: Đại não 8 Sinh học 

13​  Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 8 Ngữ văn 

14​  Bài 30.  Phong  trào  yêu  nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 
năm 1918 8 Lịch sử 

15​  Chủ đề 9: Khí hậu và sông ngòi Việt Nam - Bài 31 8 Địa lí 

16​  Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công 
cộng. 8 GDCD 

17​  Unit 11:  TRAVELLING  AROUND VIETNAM -Lesson 1: Getting 
started +  LISTEN AND READ 8 

Tiếng Anh 

18​  Sử dụng hợp lí điện năng 8 Công 
nghệ-CN 

19​  Tỉ lệ mặt người - Tiết 32: Tỉ lệ mặt người 8 Mĩ thuật 
20​  §9. Căn bậc ba 9 Toán (ĐS) 
21​  §1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn 9 Toán (HH) 
22​  Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ 9 Hóa học  
23​  Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật 9 Sinh học 

24​  Liên kết câu và liên kết đoạn văn; Luyện tập Liên kết câu và liên kết 
đoạn văn 9 

Ngữ văn 

25​  Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
1945 9 Lịch sử 

26​  Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường 
biển – đảo (tt) 9 

Địa lí 

27​  Unit 8: CELEBRATIONS - Lesson 1: Getting started + Listen & 
Read 9 Tiếng Anh 

 
7.​ Phòng GDĐT Hiệp Đức 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §3. Biểu đồ  7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài 7 Sinh học 

3​  Tục ngữ về con người và xã hội (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 
9) 7 Ngữ văn 

4​  Cách làm bài văn lập luận giải thích 7 Ngữ văn 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-43-anh-huong-cua-nhiet-do-va-do-am-len-doi-song-sinh-vat.jsp


5​  Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) (Tiết 3) 7 Lịch sử 

6​  Bài 37. Dân cư Bắc Mỹ.  7 Địa lí 

7​  Unit 9: AT HOME AND AWAY -Lesson 3: B2,4 7 Tiếng Anh 

8​  Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ 7 Công 
Nghệ_NN 

9​  Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật italia thời kì 7 Mĩ thuật 

10​  Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè 7 Âm nhạc 

11​  §3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 8 Toán (ĐS) 

12​  §1. Đa giác. Đa giác đều 8 Toán (HH) 

13​  Bài 26: Oxit 8 Hóa học 

14​  Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da 8 Sinh học 

15​  Câu nghi vấn, thực hành câu nghi vấn 8 Ngữ văn 

16​  Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 8 
Lịch sử 

17​  Chủ đề 7: Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam. Vùng 
biển Việt Nam - Bài 23 8 

Địa lí 

18​  Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 8 GDCD 

19​  Unit 10:  RECYCLING - Lesson 3: Listen 8 Tiếng Anh 

20​  Chủ đề: Đồ dùng loại điện - quang  - Đèn sợi đốt; Đèn huỳnh quang 8 Công 
nghệ-CN 

21​  Tỉ lệ cơ thể người -Tiết 28: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm  8 Mĩ thuật 

22​  §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. 9 
Toán (ĐS) 

23​  §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 9 
Toán (ĐS) 

24​  Chủ đề: Cacbon và hợp chất cacbon (tt) - Axit Cacbonic và muối 
Cacbonat 9 

Hóa học  

25​  Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần. 9 
Sinh học 

26​  Bàn về đọc sách  9 Ngữ văn 

27​  Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 9 
Lịch sử 

28​  Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tt) 9 
Địa lí 

29​  Unit 6: THE ENVIRONMENT  -Lesson 4: Language Focus 9 
Tiếng Anh 



 
 
 
 
 

8.​ Phòng GDĐT Nông Sơn 
Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §1,2. CĐ: Khái niệm biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại 
số (tt) 7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim  7 Sinh học 

3​  Đặc điểm của văn bản nghị luận 7 Ngữ văn 

4​  Ca Huế trên sông Hương 7 Ngữ văn 

5​  Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)  (Tiết 3) 7 Lịch sử 

6​  Bài 42. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tt)  7 Địa lí 

7​  Unit 10: HEALTH AND HYGIENE -Lesson 1: A 1, A4 7 Tiếng Anh 

8​  Unit 14: FREETIME FUN - Lesson 1:  A1 7 Tiếng Anh 

9​  Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng 7 Công 
Nghệ_NN 

10​  Cuộc sống quanh em (tt) 7 Mĩ thuật 

11​  BẬT NHẢY: - Ôn Nhảy "bước bộ" trên không; trò chơi do GV chọn, 
Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu "ngồi" 7 Thể dục 

12​  §8. Đối xứng tâm 8 Toán (HH) 

13​  Bài 31: Tính chất, ứng dụng của hidro 8 Hóa học 

14​  Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian 8 Sinh học 

15​  Quê hương   8 Ngữ văn 

16​  Chủ đề 8: Địa hình và khoáng sản Việt Nam - Bài 29 8 Địa lí 

17​  Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người 
khác. 8 GDCD 

18​  Unit 10:  RECYCLING -Lesson 6: Language Focus 8 Tiếng Anh 

19​  Máy biến áp một pha. 8 Công 
nghệ-CN 

20​  Sơ lược mĩ thuật phương Tây thế kỉ XIX - XX - Tiết 31: Tìm hiểu sơ 
lược một số trường phái hội họa hiện đại Phương Tây 8 Mĩ thuật 

21​  §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. 9 Toán (ĐS) 

22​  §4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 9 Toán (HH) 

23​  Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học              9 Hóa học  

24​  Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật 9 Sinh học 

25​  Các thành phần biệt lập 9 Ngữ văn 

26​  Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939-1945 9 Lịch sử 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-42-anh-huong-cua-anh-sang-len-doi-song-sinh-vat.jsp


27​  Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường 
biển - đảo  9 Địa lí 

28​  Unit 7: SAVING ENERGY -Lesson 4: Language Focus 9 Tiếng Anh 
 

9.​ Phòng GDĐT Tiên Phước 
Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §8. Cộng, trừ đa thức một biến  7 Toán (ĐS) 
2​  §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. 7 Toán (HH) 
3​  Bài 20: Chất dẫn điện – Chất cách điện. Dòng điện trong kim loại 7 Vật lí 
4​  Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển 7 Sinh học 
5​  Cách làm bài văn lập luận chứng minh 7 Ngữ văn 

6​  Tìm hiểu chung về văn bản hành chính 7 Ngữ văn 

7​  Bài 25: Phong trào Tây Sơn (Tiết 3) 7 Lịch sử 

8​  Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương. 7 Địa lí 

9​  Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (Tiết 2) 7 GCCD 

10​  Unit 12: LET’S EAT - Lesson 1:  A1,2 7 Tiếng Anh 

11​  Unit 15: GOING OUT - Lesson 1:  A1 7 Tiếng Anh 

12​  Bài 31. Giống vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Bài 46. Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi. 7 Công 
Nghệ_NN 

14​  Một số  tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì phục 
hưng (tt) 7 Mĩ thuật 

15​  BÀI TD VỚI CỜ: - Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng; 
phối hợp; thăng bằng. 7 Thể dục 

16​  §1. Tứ giác 8 Toán (HH) 
17​  §3. Tính chất đường phân giác của tam giác 8 Toán (HH) 

18​  §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều; §8. Diện tích xung quanh 
của hình chóp đều; §9. Thể tích của hình chóp đều 8 Toán (HH) 

19​  Chủ đề 6: Tính chất của nguyên tử, phân tử 8 Vật lí 
20​  Bài 41: Độ tan của một chất trong nước 8 Hóa học 
21​  Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện 8 Sinh học 
22​  Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai 8 Sinh học 
23​  Ngắm trăng 8 Ngữ văn 
24​  Chủ đề 10: Các miền địa lí tự nhiên - Bài 41 8 Địa lí 
25​  Unit 12: A VACATION ABROAD  -Lesson 6: Language Focus 8 Tiếng Anh 
26​  Unit 9:A FIRST- AID COURSE -Lesson 4:  Read  8 Tiếng Anh 
27​  Unit 12: A VACATION ABROAD - Lesson 3: Listen 8 Tiếng Anh 
28​  Tạo hình và trang trí trại -Tiết 21: Tìm hiểu về trại 8 Mĩ thuật 
29​  Học hát bài : Nối trống lên các bạn ơi 8 Âm nhạc 
30​  §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 9 Toán (ĐS) 
31​  §6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 9 Toán (HH) 
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32​  §6.Cung chứa góc 9 Toán (HH) 
33​   Bài 44: Thấu kính phân kì. 9 Vật lí 

34​  Axit Axetic 9 Hóa học  

35​  Bài 50: Hệ sinh thái 9 Sinh học 

36​  Sang thu (tt) 9 Ngữ văn 

37​  Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 
kết thúc (1953-1954) 9 Lịch sử 

38​  Unit 9: NATURAL DISASTERS Lesson 2: Read 9 Tiếng Anh 

 
10.​Phòng GDĐT Phú Ninh 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §6. Cộng trừ đa thức 7 Toán (ĐS) 
2​  §5. Tính chất tia phân giác của một góc. 7 Toán (HH) 
3​  Bài 18: Hai loại điện tích 7 Vật lí 

4​  Bài 50: Đa dạng của lớp thú​
(tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt 7 Sinh học 

5​  Thêm trạng ngữ cho câu 7 Ngữ văn 
6​  Luyện tập lập luận giải thích 7 Ngữ văn 
7​  Bài 25: Phong trào Tây Sơn (Tiết 1) 7 Lịch sử 
8​  Bài 47. Châu Nam Cực, châu lục lạnh nhất thế giới. 7 Địa lí 

9​  Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt 
Nam (Tiết 2) 7 GCCD 

10​  Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY - Lesson 2:  A2  7 Tiếng Anh 
11​  Unit 14: FREETIME FUN - Lesson 3:  B1 7 Tiếng Anh 

12​  Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

14​  Vẽ tĩnh vật có hai vật mẫu (tt) 7 Mĩ thuật 
15​  BÀI TD VỚI CỜ: - Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng. 7 Thể dục 
16​  §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 8 Toán (ĐS) 
17​  §4. Diện tích hình thang 8 Toán (HH) 
18​  §1. Định lý Talet trong tam giác 8 Toán (HH) 
19​  Bài 15: Công suất 8 Vật lí 
20​  Bài 37: Axit –bazo - muối(tt) 8 Hóa học 
21​  Bài 50: Vệ sinh mắt 8 Sinh học 
22​  Bài 60: Cơ quan sinh dục nam 8 Sinh học 
23​  Câu cầu khiến 8 Ngữ văn 
24​  Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam 8 Địa lí 

25​  Unit 12: A VACATION ABROAD -Lesson 1: Getting started +  
LISTEN AND READ 8 

Tiếng Anh 

26​  Unit 15:  COMPUTERS -Lesson 6:   Language Focus 8 Tiếng Anh 
27​  Unit 11:  TRAVELLING  AROUND VIETNAM -Lesson 3: Listen  8 Tiếng Anh 
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28​  Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước 8 Tin học 

29​  Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê - Tiết 19: Tìm hiểu mĩ thuật Việt 
Nam thời Lê từ thế kỉ XV đến đầu tk XVIII 8 

Mĩ thuật 

30​  Tỉ lệ mặt người - Tiết 35: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 8 Mĩ thuật 

31​  
 

§5. Hệ số góc của  đường thẳng  
 

9 
Toán (ĐS) 

32​  §4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 9 Toán (HH) 
33​   Bài 42: Thấu kính hội tụ. 9 Vật lí 
34​  Dầu mỏ và khí thiên nhiên. Nhiên liệu   9 Hóa học  
35​  Bài 48: Quần thể người 9 Sinh học 
36​  Mùa xuân nho nhỏ 9 Ngữ văn 

37​  Bài 25  Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực 
dân pháp (1946 - 1950) 9 

Lịch sử 

38​  Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 9 GDCD 

39​  
Unit 9: NATURAL DISASTERS  -Lesson 1: Getting started + Listen 
& Read 9 Tiếng Anh 

 
11.​Phòng GDĐT Núi Thành 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 
1​  §5. Đa thức (Hai bài này là một chủ đề) 7 Toán (ĐS) 
2​  §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. 7 Toán (HH) 

3​  Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát 7 Vật lí 

4​  Bài 49: Đa dạng của lớp thú​
(tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi 7 Sinh học 

5​  Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận. 7 Ngữ văn 
6​  Chủ đề: Dấu câu:- Trò chơi trải nghiệm “Chúng em là dấu câu” 7 Ngữ văn 
7​  Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài 7 Lịch sử 
8​  Bài 45. Kinh tế Trung và Nam Mỹ (tt)  7 Địa lí 

9​  Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt 
Nam (Tiết 1) 7 GCCD 

10​  Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY  - Lesson 1:  A1 7 Tiếng Anh 
11​  Unit 14: FREETIME FUN - Lesson 2:  A3 7 Tiếng Anh 

12​  Bài 28. Khai thác  rừng 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi. 7 Công 
Nghệ_NN 

14​  Vẽ tĩnh vật có hai vật mẫu (tt) 7 Mĩ thuật 

15​  BÀI TD VỚI CỜ: - Ôn động tác vươn thở; tay; chân. Học động tác 
lườn; bụng. 7 Thể dục 

16​  §3. Bất phương trình một ẩn 8 Toán (ĐS) 
17​  §11. Hình thoi 8 Toán (HH) 
18​  Bài 14: Định luật về công 8 Vật lí 
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19​  Bài 37: Axit –bazo - muối (tt) 8 Hóa học 
20​  Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác 8 Sinh học 
21​  Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết 8 Sinh học 
22​  Tức cảnh Pác Bó 8 Ngữ văn 
23​  Ôn tập phần Làm văn 8 Ngữ văn 

24​  Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những 
chuyển biến kinh tế xã hội ở aViệt Nam 8 

Lịch sử 

25​  Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á - Bài 16, 17  8 Địa lí 

26​  Unit 11:  TRAVELLING  AROUND VIETNAM - Lesson 6: 
Language Focus 8 

Tiếng Anh 

27​  Unit 15:  COMPUTERS-Lesson 5:   Write 8 Tiếng Anh 
28​  Bài 7: Câu lệnh lặp 8 Tin học 

29​  
Chủ đề: Các thiết bị của mạng điện trong nhà Thiết bị đóng - cắt, lấy 
điện Thiết bị bảo vệ  8 

Công 
nghệ-CN 

30​  Tỉ lệ mặt người - Tiết 34: Mô phỏng mặt nạ Tuồng 8 Mĩ thuật 
31​  §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 9 Toán (ĐS) 
32​  §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 9 Toán (HH) 
33​  Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ. 9 Vật lí 
34​  Axetilen 9 Hóa học  
35​  Bài 47: Quần thể sinh vật 9 Sinh học 

36​  Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích): Cách làm bài nghị 
luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) 9 

Ngữ văn 

37​  Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ 
nhân dân (1945-1946) 9 

Lịch sử 

38​  Bài 15: Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lí của CD 9 GDCD 
39​  Unit 8: CELEBRATIONS - Lesson 4: Language Focus 9 Tiếng Anh 

 
12.​Phòng GDĐT Tam Kỳ 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và 
hình chiếu  7 Toán (HH) 

2​  Bài 25: Hiệu điện thế. 7 Vật lí 
3​  Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học 7 Sinh học 
4​  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động   7 Ngữ văn 
5​  Chủ đề: Dấu câu:- Dấu gạch ngang. 7 Ngữ văn 
6​  Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)  (Tiết 2) 7 Lịch sử 
7​  Chủ đề 8. Các khu vực của châu Âu (Bài 56, 57, 58, 59) 7 Địa lí 
8​  Unit 13: ACTIVITIES - Lesson 2:  A4 7 Tiếng Anh 
9​  Unit 16: PEOPLE AND PLACES Lesson 3:  B1 7 Tiếng Anh 
10​  Bài: Sắp xếp và lọc dữ liệu 7 Tin học 

11​  Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

12​  Giao thông (tt) 7 Mĩ thuật 
13​  ĐÁ CẦU (Tiết 1) 7 Thể dục 
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14​  ĐÁ CẦU (Tiết 5) 7 Thể dục 
15​  §7. Hình bình hành 8 Toán (HH) 

16​  §4. Hình lăng trụ đứng; §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ 
đứng; §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng 8 Toán (HH) 

17​  Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận 8 Sinh học 
18​  Câu trần thuật  8 Ngữ văn 
19​  Hành động nói  8 Ngữ văn 
20​  Bàn luận về phép học 8 Ngữ văn 
21​  Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic) 8 Ngữ văn 

22​  
Thực hành viết bài văn nghị luận có yếu tố tự sự, miêu tả 

8 
Ngữ văn 

23​  Chủ đề 9: Khí hậu và sông ngòi Việt Nam (tt) - Bài 35 - Ôn tập chủ 
đề 9 8 

Địa lí 

24​  Unit 14  :  WONDERS OF THE WORLD -Lesson 1: Getting started 
+  LISTEN AND READ 8 

Tiếng Anh 

25​  Unit 14  :  WONDERS OF THE WORLD-Lesson 5:   Write 8 Tiếng Anh 
26​  Unit 15:  COMPUTERS -Lesson 3: Listen (of Unit 16) 8 Tiếng Anh 
27​  §3. Phương trình bậc hai một ẩn 9 Toán (ĐS) 
28​  §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 9 Toán (HH) 
29​  §3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 9 Toán (HH) 
30​   Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. 9 Vật lí 
31​  Protein 9 Hóa học  
32​  Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã 9 Sinh học 
33​  Mây và sóng 9 Ngữ văn 
34​  Tổng kết TLV 9 Ngữ văn 
35​  Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985) 9 Lịch sử 
36​  Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS -Lesson 3: Language Focus 9 Tiếng Anh 
37​  Bài 13: Phần mềm ghi âm và xử lí âm thanh Audacity 9 Tin học 

38​  Bài 12: Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà. 9 Công 
nghệ-CN 

 
13.​Phòng GDĐT Thăng Bình 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  
 

Bài 45. Nuôi dưỡng vật nuôi và chăm sóc các loại vật nuôi 
 

7 
Công 

Nghệ_NN 

2​  §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác. 7 Toán (HH) 
3​  Bài 26: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện 7 Vật lí 
4​  Bài 60. Động vật quý hiếm 7 Sinh học 
5​  Ôn tập văn nghị luận 7 Ngữ văn 
6​  Chủ đề: Dấu câu:- Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy; 7 Ngữ văn 
7​  Bài 60.  Liên minh châu Âu. 7 Địa lí 
8​  Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa 7 GCCD 
9​  Unit 13: ACTIVITIES - Lesson 3:  B1 7 Tiếng Anh 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-57-tuyen-tuy-va-tuyen-tren-than.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-59-khoi-phuc-moi-truong-va-giu-gin-thien-nhien-hoang-da.jsp


10​  Unit 16: PEOPLE AND PLACES Lesson 4:  B2, 5 7 Tiếng Anh 
11​  Bài: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ  7 Tin học 

12​  Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Học hát : Bài Đi cắt lúa 7 Âm nhạc 
14​  ĐÁ CẦU (Tiết 2) 7 Thể dục 
15​  ĐÁ CẦU (Tiết 6) 7 Thể dục 

16​  Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Ghép §6 và 
§7) 8 Toán (ĐS) 

17​  §2. Diện tích hình chữ nhật 8 Toán (HH) 
18​  §3. Thể tích hình hộp chữ nhật. 8 Toán (HH) 
19​  Bài 58: Tuyến sinh dục 8 Sinh học 
20​  Luyện tập viết bài văn nghị luận 8 Ngữ văn 

21​  
Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận. (Tích hợp 2 bài: Tìm hiểu 
yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận, Luyện tập đưa yếu tố biểu 
cảm vào bài văn nghị luận 

8 
Ngữ văn 

22​  
Hội thoại (Tích hợp 2 bài Hội thoại và Hội thoại (tt) thành một bài, 
tập trung vào Phần II của mỗi bài) 8 

Ngữ văn 

23​  Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận(tt) 8 Ngữ văn 
24​  Unit 14  :  WONDERS OF THE WORLD -Lesson 4:  Read 8 Tiếng Anh 
25​  Unit 9:A FIRST- AID COURSE - Lesson 5:  Write  8 Tiếng Anh 

26​  Unit 10:  RECYCLING -Lesson 1: Getting started +  LISTEN AND 
READ 8 

Tiếng Anh 

27​  Unit 15:  COMPUTERS - Lesson 2:  Getting started + Speak  8 Tiếng Anh 
28​  Tỉ lệ cơ thể người - Tiết 26: Tạo hình dáng người bằng dây thép 8 Mĩ thuật 
29​  §4,5. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai . 9 Toán (ĐS) 

30​  §5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài 
đường tròn 9 Toán (HH) 

31​  §2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của 
hình nón, hình nón cụt. 9 Toán (HH) 

32​  Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng. 9 Vật lí 
33​  Polime    9 Hóa học  
34​  Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái 9 Sinh học 
35​  Tổng kết văn học (tt) 9 Ngữ văn 

36​  Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 
1986 đến năm 2000) 9 

Lịch sử 

37​  Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS -Lesson 2: Read (b) 9 Tiếng Anh 
38​  Bài 12: Thông tin đa phương tiện 9 Tin học 

39​  Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện  trong nhà. 9 Công 
nghệ-CN 

40​  Đá cầu:  9 Thể dục 
 

14.​Phòng GDĐT Quế Sơn 
Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-58-tuyen-sinh-duc.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-60-bao-ve-da-dang-cac-he-sinh-thai.jsp


1​  §7. Đa thức một biến 7 Toán (ĐS) 
2​  §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác. 7 Toán (HH) 
3​  Bài 19: Dòng điện – Nguồn điện 7 Vật lí 

4​  Bài 51: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ 
linh trưởng 7 Sinh học 

5​  Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh 7 Ngữ văn 
6​  Ôn tập văn học 7 Ngữ văn 
7​  Bài 25: Phong trào Tây Sơn (Tiết 2) 7 Lịch sử 
8​  Bài 48. Thiên nhiên châu Đại Dương.  7 Địa lí 
9​  Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (Tiết 1) 7 GCCD 
10​  Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY  - Lesson 3:   B1 7 Tiếng Anh 
11​  Unit 14: FREETIME FUN - Lesson 4:  B4 7 Tiếng Anh 

12​  Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Một số  tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Italia thời kì phục 
hưng (tt) 7 Mĩ thuật 

14​  BÀI TD VỚI CỜ: - Học động tác phối hợp; thăng bằng. 7 Thể dục 
15​  §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 8 Toán (ĐS) 
16​  §12. Hình vuông 8 Toán (HH) 
17​  Bài 16: Cơ năng 8 Vật lí 
18​  Bài 40:Dung dịch 8 Hóa học 
19​  Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác 8 Sinh học 
20​  Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ 8 Sinh học 
21​  Viết đoạn văn trình bày luận điểm 8 Ngữ văn 
22​  Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam 8 Địa lí 
23​  Unit 12: A VACATION ABROAD -Lesson 4: Read 8 Tiếng Anh 
24​  Unit 9:A FIRST- AID COURSE - Lesson 3:  Listen  8 Tiếng Anh 
25​  Unit 11:  TRAVELLING  AROUND VIETNAM - Lesson 5: Write 8 Tiếng Anh 
26​  Bài 9. Làm việc với dãy số 8 Tin học 

27​  Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê - Tiết 20: Thể hiện nội dung bài 
học bằng sơ đồ tư duy 8 

Mĩ thuật 

28​  Học hát bài : Khát vọng mùa xuân 8 Âm nhạc 
29​  §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 9 Toán (ĐS) 
30​  §5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 9 Toán (HH) 
31​  Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 9 Vật lí 
32​  Rượu Etylic. 9 Hóa học  
33​  Bài 49: Quần thể xã sinh vật 9 Sinh học 
34​  Viếng lăng Bác 9 Ngữ văn 

35​  Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống 
thực dân Pháp (1950-1953) 9 

Lịch sử 

36​  Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân 9 GDCD 

37​  Unit 9: NATURAL DISASTERS  -Lesson 1: Getting started + Listen 
& Read 9 Tiếng Anh 

38​  Bài 9: Định dạng trang chiếu 9 Tin học 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-61-co-quan-sinh-duc-nu.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-49-quan-the-xa-sinh-vat.jsp


 
15.​Phòng GDĐT Duy Xuyên 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. 7 Toán (ĐS) 

2​  Bài 23: Tác  dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí của dòng 
điện. 7 Vật lí 

3​  Bài 57: Đa dạng sinh học  (tiết 1) 7 Sinh học 

4​  Chủ đề : Lập luận chứng minh qua việc tìm hiểu hai văn bản nghị 
luận- Luyện tập lập luận chứng minh; (1 tiết) 7 Ngữ văn 

5​  Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo. 7 Ngữ văn 

6​  Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (TK XVI- 
XVIII) 7 Lịch sử 

7​  Bài 52. Thiên nhiên châu Âu (tt) 7 Địa lí 
8​  Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch 7 GCCD 
9​  Unit 12: LET’S EAT - Lesson 4:  Language focus 4 7 Tiếng Anh 
10​  Unit 15: GOING OUT - Lesson 4:  B3, 4 7 Tiếng Anh 
11​  Bài: Định dạng trang tính  7 Tin học 

12​  Bài 34. Nhân giống vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Giao thông (tt) 7 Mĩ thuật 

14​  BÀI TD VỚI CỜ- Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng; phối 
hợp; thăng bằng, nhảy; điều hòa 7 Thể dục 

15​  ĐÁ CẦU (Tiết 3) 7 Thể dục 
16​  §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang 8 Toán (HH) 
17​  §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông  8 Toán (HH) 
18​  Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng. 8 Vật lí 

19​  Bài 55: Giới thiệu chung tuyến nội tiết 8 Sinh học 

20​  Bài 65: Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người 8 Sinh học 

21​  Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 8 Ngữ văn 

22​  Câu phủ định 8 Ngữ văn 

23​  
Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận(Tích hợp cả 2 bài Tìm 
hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận và Luyện tập 
đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận) 

8 
Ngữ văn 

24​  Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á (tt) - Bài 18 - Ôn tập chủ đề 6 8 Địa lí 

25​  Unit 13:  FESTIVALS -Lesson 4:  Read 8 Tiếng Anh 

26​  Unit 13:  FESTIVALS - Lesson 5:  Write 8 Tiếng Anh 

27​  Tạo hình và trang trí trại-Tiết 24: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm 8 Mĩ thuật 

28​  Chạy bền 8 Thể dục 

29​  §5,6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 9 Toán (ĐS) 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-65-dai-dich-aids-tham-hoa-cua-loai-nguoi.jsp


30​  §2. Liên hệ giữa cung và dây 9 Toán (HH) 

31​  §9. Độ dài đường tròn, cung tròn 9 Toán (HH) 

32​   Bài 49: Mắt cận và mắt lão. 9 Vật lí 

33​  Glucozơ- Saccarozơ 9 Hóa học  

34​  Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) 9 Sinh học 

35​  Nghĩa tường minh và hàm ý; Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp) 9 Ngữ văn 

36​  Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(1973-1975) 9 Lịch sử 

37​  Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của CD 9 GDCD 

38​  Unit 10: LIFE ON OTHER PLANETS -Lesson 1: Getting started + 
Listen & Read 9 Tiếng Anh 

39​  Bài 10: Thêm hình ảnh vào trang chiếu 9 Tin học 

 
16.​Phòng GDĐT Điện Bàn 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §7. Định lý Py-ta-go. 7 Toán (ĐS) 

2​  §9. Tính chất ba đường cao của tam giác. 7 Toán (HH) 

3​   Bài 22: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng của dòng điện 7 Vật lí 

4​  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật 7 Sinh học 

5​  Chủ đề : Lập luận chứng minh qua việc tìm hiểu hai văn bản nghị 
luận Ý nghĩa văn chương; (2 tiết) 7 Ngữ văn 

6​  Văn bản đề nghị; Văn bản báo cáo.  7 Ngữ văn 

7​  Bài 28: Sự phát triển văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII đến nữa đầu 
thế kỉ XIX 7 Lịch sử 

8​  Bài 38, 39. Kinh tế Bắc Mỹ  7 Địa lí 

9​  Bài 51, 53. Thiên nhiên châu Âu  7 Địa lí 

10​  Bài 18: Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn) 7 GCCD 

11​  Unit 12: LET’S EAT - Lesson 3:  B2  7 Tiếng Anh 

12​  Unit 15: GOING OUT  - Lesson 3:  B1 7 Tiếng Anh 

13​  Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

14​  Trang trí và ứng dụng trong đời sống (tt) 7 Mĩ thuật 

15​  BÀI TD VỚI CỜ- Ôn động tác vươn thở; tay; chân; lườn; bụng; phối 
hợp; thăng bằng, nhảy; điều hòa 7 Thể dục 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-55-o-nhiem-moi-truong-tiep-theo.jsp


16​  §2. Hình thang 8 Toán (HH) 

17​  Chủ đề: Các trường hợp đồng dạng của tam giác 8 Toán (HH) 

18​  Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt 8 Vật lí 

19​  Bài 43: Pha chế dung dịch 8 Hóa học 

20​  Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh 8 Sinh học 

21​  Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục 8 Sinh học 

22​  Câu cảm thán 8 Ngữ văn 

23​  Lựa chọn trật tự từ trong câu (tích hợp 2 bài: Lựa chọn trật tự từ 
trong câu và  Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) thành 1 bài) 8 Ngữ văn 

24​  Chủ đề 8: Địa hình và khoáng sản Việt Nam - Bài 26, Bài 28  8 Địa lí 

25​  Unit 13:  FESTIVALS -Lesson 3:  Listen 8 Tiếng Anh 

26​  Unit 15:  COMPUTERS-Lesson 4:  Read 8 Tiếng Anh 

27​  Unit 13:  FESTIVALS-Lesson 2: Getting started + Speak  8 Tiếng Anh 

28​  Tạo hình và trang trí trại -Tiết 23: Tạo hình nhân vật 8 Mĩ thuật 

29​  Nhảy cao 8 Thể dục 

30​  §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. 9 Toán (ĐS) 

31​  §1. Góc ở tâm. Số đo cung 9 Toán (HH) 
32​  §8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp 9 Toán (HH) 

33​   Bài 48: Mắt. 9 Vật lí 

34​  Chất béo 9 Hóa học  

35​  Bài 54: Ô nhiễm môi trường 9 Sinh học 

36​  Nói với con 9 Ngữ văn 

37​  Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973) 9 Lịch sử 

38​  Unit 9: NATURAL DISASTERS -Lesson 4: Language Focus 
(Exercise 1) 9 Tiếng Anh 

39​  Bài 11: Tạo các hiệu ứng động 9 Tin học 

40​  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của CD 9 GDCD 

 
17.​Phòng GDĐT Đại Lộc 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §4. Nghiệm của đa thức một biến  7 Toán (ĐS) 

2​  §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác. 7 Toán (HH) 

3​  Bài 21: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện. 7 Vật lí 

4​  Bài 55. Tiến hóa về sinh sản 7 Sinh học 

5​  Chủ đề : Lập luận chứng minh qua việc tìm hiểu hai văn bản nghị 
luận- Đức tính giản dị của Bác Hồ; (1 tiết) 7 Ngữ văn 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-64-cac-benh-lay-truyen-qua-duong-sinh-duc.jsp
https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-9/bai-54-o-nhiem-moi-truong.jsp


6​  Ôn tập Tiếng Việt 7 Ngữ văn 

7​  Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn 7 Lịch sử 

8​  Bài 50. Thực hành- Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của 
ô-xtrây-li-a 7 Địa lí 

9​  Bài 17: Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 7 GCCD 

10​  Unit 12: LET’S EAT  - Lesson 2:  B1 7 Tiếng Anh 

11​  Unit 15: GOING OUT - Lesson 2:  A2 7 Tiếng Anh 

12​  Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi. 7 Công 
Nghệ_NN 

14​  Trang trí và ứng dụng trong đời sống (tt) 7 Mĩ thuật 
15​  BÀI TD VỚI CỜ: - Học động tác nhảy; điều hòa 7 Thể dục 

16​  §3. Hình thang cân 8 Toán (HH) 

17​  §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng 8 Toán (HH) 

18​  Chủ đề 7: Các hình thức truyền nhiệt -Bài 21: Nhiệt năng - Bài 22: 
Dẫn nhiệt 8 Vật lí 

19​  Bài 42: Nồng độ dung dịch 8 Hóa học 

20​  Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người  8 Sinh học 

21​  Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai 8 Sinh học 

22​  Đi đường 8 Ngữ văn 

23​  
Yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận(Tích hợp cả 2 bài Tìm 
hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận và Luyện tập 
đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận) 

8 
Ngữ văn 

24​  Chủ đề 6: Khu vực Đông Nam Á - Bài 14, Bài 15 8 Địa lí 

25​  Unit 13:  FESTIVALS-Lesson 1:   LISTEN AND READ 8 Tiếng Anh 

26​  Unit 14  :  WONDERS OF THE WORLD -Lesson 6:  Language 
Focus 1,2,3,4 8 

Tiếng Anh 

27​  Unit 12: A VACATION ABROAD -Lesson 5: Write 8 Tiếng Anh 

28​  Tạo hình và trang trí trại-Tiết 22: Tạo hình trại 8 Mĩ thuật 

29​  Học hát bài : Ngôi nhà của chúng ta 8 Âm nhạc 

30​  §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. 9 Toán (ĐS) 

31​  §7 , §8 .Vị trí tương đối của hai đường tròn 9 Toán (HH) 

32​  §7.Tứ giác nội tiếp 9 Toán (HH) 

33​   Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 9 Vật lí 

34​  Mối quan hệ của Etylen, rượu Etylic và axit Axetic 9 Hóa học  

35​  Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường 9 Sinh học 

https://www.vietjack.com/giai-bai-tap-sinh-hoc-8/bai-63-co-so-khoa-hoc-cua-cac-bien-phap-tranh-thai.jsp
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36​  Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: Cách làm bài nghị luận về một 
đoạn thơ, bài thơ; Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 9 Ngữ văn 

37​  Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế 
quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam(1954-1965) 9 Lịch sử 

38​  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của CD 9 GDCD 

39​  Unit 9: NATURAL DISASTERS -Lesson 3: Write 9 Tiếng Anh 

 
18.​Phòng GDĐT Hội An 

Stt Tên bài giảng Lớp Môn 

1​  §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. 7 Toán (HH) 

2​  Bài 24: Cường độ dòng điện. 7 Vật lí 

3​  Bài 58: Đa dạng sinh học (tiết 2) 7 Sinh học 

4​  Chủ đề : Lập luận chứng minh qua việc tìm hiểu hai văn bản nghị 
luận-  Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (2 tiết) 7 Ngữ văn 

5​  Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích 7 Ngữ văn 

6​  Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI- XVIII 7 Lịch sử 

7​  Bài 55. Kinh tế châu Âu. 7 Địa lí 

8​  Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 7 GCCD 

9​  Unit 13: ACTIVITIES - Lesson 1:  A1,3 7 Tiếng Anh 

10​  Unit 16: PEOPLE AND PLACES Lesson 1:  A1,2 7 Tiếng Anh 

11​  Bài: Trình bày và in trang tính  7 Tin học 

12​  Bài 37. Thức ăn vật nuôi 7 Công 
Nghệ_NN 

13​  Giao thông (tt) 7 Mĩ thuật 
14​  BÀI TD VỚI CỜ: - Ôn 9 động tác đã học. 7 Thể dục 
15​  ĐÁ CẦU (Tiết 4) 7 Thể dục 
16​  §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 8 Toán (ĐS) 

17​  §9. Hình chữ nhật 8 Toán (HH) 

18​  §1, §2. Hình hộp chữ nhật  8 Toán (HH) 

19​  Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt. 8 Vật lí 

20​  Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp 8 Sinh học 

21​  Chiếu dời đô 8 Ngữ văn 

22​  Hịch tướng sĩ (tt) 8 Ngữ văn 

23​  Nước Đại Việt ta 8 Ngữ văn 

24​  Chủ đề 8: Địa hình và khoáng sản Việt Nam (tt) - Bài 30 - Ôn tập 
chủ đề 8 8 Địa lí 

25​  Unit 13:  FESTIVALS -Lesson 6: Language Focus 8 Tiếng Anh 



26​  Unit 15:  COMPUTERS -Lesson 1:  LISTEN AND READ 8 Tiếng Anh 

27​  Unit 14  :  WONDERS OF THE WORLD-Lesson 3:  Listen   8 Tiếng Anh 

28​  Tỉ lệ cơ thể người - Tiết 25: Tìm hiểu tỉ lệ cơ thể người và kí họa 
dáng người 8 Mĩ thuật 

29​  §1,2 Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)  9 Toán (ĐS) 

30​  §3. Góc nội tiếp 9 Toán (HH) 

31​  §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 9 Toán (HH) 

32​  Bài 50: Kính lúp. 9 Vật lí 

33​  Tinh bột và Xenlulozơ 9 Hóa học  

34​  Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 9 Sinh học 

35​  Ôn tập phần tiếng Việt lớp 9 (khởi ngữ và các thành phần biệt lập, 
liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý)  9 Ngữ văn 

36​  Tổng kết về ngữ pháp  9 Ngữ văn 

37​  Bài 31. Việt Nam trong những năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 9 Lịch sử 

38​  Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam, nữ 
riêng). 9 Thể dục 

39​  Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của CD 9 GDCD 

---------- Hết --------- 
​
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